
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy 

sản tỉnh Lào Cai; 

- Tên gói thầu: Mua vắc xin, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2026; 

- Dự toán: Mua vắc xin, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2026; 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2026; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

 - Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày; 

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Lào Cai (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu kỹ thuật chung: 

- Hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng phải mới 100%, chưa sử dụng; đảm 

bảo về chất lượng và bao bì của hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không 

có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa và phải 

đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu đáp ứng yêu cầu tại Mục b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể. 

- Nhiệt độ bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh ánh nắng. Đối với 

vắc xin trong quá trình vận chuyển phải bảo quản đảm bảo nhiệt độ từ 2-80C. 

- Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. 

Nhà thầu giao hàng từng đợt theo yêu cầu và nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư và 

chịu trách nhiệm bốc xếp lên, xuống xe và bàn giao hàng hóa đến tận nơi (đến các 

xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai). 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các 

chứng từ nhập khẩu bao gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ (CO), Giấy 



chứng nhận chất lượng (CQ), khi giao hàng. 

- Cung cấp Bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: mô tả 

chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất phù hợp với các yêu 

cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác 

và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V của E-HSMT. 

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh chất lượng của hàng hoá cung cấp cho gói 

thầu:  

+ Vắc xin và hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn đã được chứng nhận được phép lưu hành tại Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. Đối với hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn cung cấp kết quả kiểm nghiệm để phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận 

lưu hành. 

+ Hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn cơ 

sở của nhà sản xuất; Được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; Có chất lượng 

phù hợp tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng; Đã được gửi đăng ký thông tin  sản 

phẩm trước khi lưu thông trên thị trường (Trên phần mềm cơ sở dữ liệu của Cục 

Thuỷ sản và Kiểm ngư: csdl.tongcucthuysan.gov.vn) 

+ Hóa chất sát trùng được sản xuất tại cơ sở được cấp Giấy chứng nhận hệ 

thống quản lý chất lượng ISO và dây chuyền sản xuất được cấp Giấy chứng nhận hệ 

thống thực hành sản xuất tốt phù hợp với tiêu chuẩn GMP còn hiệu lực. 

+ Vắc xin được sản xuất trên dây truyền đạt yêu cầu “thực hành tốt sản xuất 

thuốc”, “thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc” và “Thực hành tốt bảo quản thuốc” theo 

khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới do Cục Thú y (nay là Cục Chăn nuôi và Thú 

y) cấp còn hiệu lực (nếu là hàng hóa sản xuất trong nước); Phiếu kết quả kiểm 

nghiệm của Phòng thử nghiệm được chỉ định của cấp có thẩm quyền (nếu là hàng 

hóa nhập khẩu). 

-  Nhà thầu cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất 

hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam và tài liệu hướng dẫn sử dụng của hàng hóa cung 

cấp cho gói thầu. 

- Hàng hóa cung cấp sau khi được kiểm tra, xác nhận đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, được nghiệm thu và thanh toán theo điều khoản hợp đồng. Trường hợp hàng 

hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì không được nghiệm 

thu thanh toán. 

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, công nghệ, chủng vắc xin, thông số kỹ thuật độc 

quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để 



minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa 

chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, 

thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về 

chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng 

sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét” hoặc “ưu việt hơn, cao hơn” so với các 

yêu cầu tối thiểu. 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật chi tiết 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Vắc xin Lở 

mồm long 

móng trâu, bò 

type O 

Vắc xin phòng bệnh Lở mồm 

mong móng gia súc (Type O): 

- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, 

bò, lợn khỏe mạnh; 

- Thành phần: Mỗi liều (2ml) vắc 

xin có chứa tối thiểu 6PD50 vi rút 

lở mồm long móng type O 

(chủng RAH06/FMD/O-135 

hoặc tương đương). Vắc xin 

được cấp phép lưu hành tại Việt 

Nam. 

- Chất bổ trợ: Nhũ dầu kép. 

- Quy cách: 10 liều/chai. 

Hạn sử dụng: ≥ 15 tháng kể từ 

ngày bàn giao hàng hóa 

Liều 140.270 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Vắc xin phòng 

bệnh cho đàn 

chó, mèo 

Là vắc xin phòng bệnh Dại tiêm 

phòng cho đàn chó, mèo. Tiêm 

dưới da hoặc tiêm bắp, mỗi con 

1 liều vắc xin (tương ứng 

1ml/con). 

- Mỗi liều vắc xin chứa: 

+ Glycoprotein virus Dại: ≥ 1 IU 

+ Keo phèn (dạng hydroxide): 1,7 

mg. 

+ Thiomersal nhiều nhất: 0,1 mg. 

+ Tá dược vừa đủ 1 liều trong 1 

ml. 

Liều 130.241 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật chi tiết 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Quy cách: 01 liều/chai. 

Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ 

ngày bàn giao hàng hóa 

3 

Hóa chất tiêu 

độc, khử 

trùng phòng, 

chống dịch 

bệnh động 

vật trên cạn 

Là hóa chất dùng để tiêu độc, khử 

trùng phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn, môi trường 

chăn nuôi và diệt côn trùng. 

- Trong 1000 ml dung dịch có 

chứa ít nhất các thành phần sau: 

+ Glutaraldehyde: ≥ 100g; 

+ Alkyl benzyl dimethyl 

ammonium chloride 

(Benzalkinium chloride): ≥ 

150 g; 

+ Cypermethrin: ≥ 100 g; 

+ Deltamethrin: ≥ 15 g; 

+ Dung môi vừa đủ: 1000 ml; 

Quy cách: Chai 1 lít. 

Hạn sử dụng: ≥ 15 tháng kể từ 

ngày bàn giao hàng hóa 

Lít 35.477 

 

 

 

4 

Hóa chất 

phòng 

chống dịch 

bệnh động 

vật thủy sản 

Là hóa chất dùng để phòng, chống 

dịch bệnh thủy sản. 

Thành phần: 

- Povidone Iodine: 200 g. 

- Dung môi vừa đủ: 1.000 ml. 

Hạn sử dụng: ≥ 15 tháng kể từ 

ngày bàn giao hàng hóa 

Lít 2.000 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT: Không có bản vẽ.  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Hàng hóa có xuất xứ, có giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan 

có thẩm quyền cấp; có catalog hàng hoá (bản dịch, hướng dẫn bằng tiếng việt). Nhãn 

hàng hóa thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 



của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Hàng hóa bàn giao phải có phiếu kiểm 

nghiệm, kiểm tra xuất kho đạt yêu cầu cho phép sử dụng; Hàng hóa không bị vỡ nát, 

nứt, sứt mẻ. 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư và Nhà thầu có 

thể thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau: khi có nghi 

ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp hoặc đối với những hàng hóa được thay thế 

khi thực hiện bảo hành của nhà thầu. 

Lưu ý: Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất 

lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu. 

 


